
Mẫu 05a/BHXH

Số 

người
Số tiền

Số 

người
Số tiền

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.1

Người lao động 

đang tham gia 

BHTN

1.1.

1

Đơn vị sử dụng 

lao động A

1.1.

2

Đơn vị sử dụng 

lao động B

…

1.2

Người lao động 

đã dừng tham 

gia BHTN

…

Tổng số 

Ngày          tháng           năm 2021

Người lập biểu Trưởng Bộ phận Chế độ BHXH GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Công văn số 3818/BHXH-CSXH 

ngày 25/11/2021 của BHXH Việt Nam)

STT Đơn vị 
Mã 

đơn vị

Tổng số đã giải 

quyết hưởng
số người đúng, đủ thông tin số người có điều chỉnh thông tin số điều chỉnh mức hưởng

Điều chỉnh 

tăng

Điều chỉnh 

giảm
Số 

người
số tiền mức 1 mức 1 mức 2 mức 3 mức 4mức 2 mức 3 mức 4 mức 5

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN/HUYỆN…

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg THEO MỨC HƯỞNG 

(từ ngày…đến ngày....)

mức 5mức 6 mức 6

Khối đơn 

vị



Mẫu 05b/BHXH

Số 

người
Số tiền

Số 

người
Số tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I
BHXH 

quận/huyện A

1.1

Người lao động 

đang tham gia 

BHTN

1.2

Người lao động 

đã dừng tham 

gia BHTN

II
BHXH 

quận/huyện …

Tổng số 

Ngày          tháng           năm 2021

Người lập biểu Trưởng phòng Chế độ BHXH GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Công văn số 3818/BHXH-

CSXH ngày 25/11/2021 của BHXH Việt Nam)

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg THEO MỨC HƯỞNG 

(từ ngày…đến ngày....)

Đơn vị STT

số người đúng, đủ thông tin số người có điều chỉnh thông tin
Tổng số đã giải 

quyết hưởng
số điều chỉnh mức hưởng

Điều chỉnh 

tăng

Điều chỉnh 

giảm

mức 4 mức 5 mức 6mức 4 mức 5 mức 6 mức 1 mức 2

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…

mức 3
Số 

người
số tiền mức 1 mức 2 mức 3




